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TÓM TẮT 
Nghiên cứu sản xuất cao chiết giảo cổ lam bằng phương pháp chiết CO2 siêu tới hạn nhằm đa 

dạng hóa sản phẩm dược liệu hỗ trợ điều trị bệnh, nâng cao sức khỏe con người. Nguyên liệu sấy 
lạnh ở nhiệt độ 30 ± 10C, đạt độ ẩm 9% và tối ưu quá trình chiết cao ở nhiệt độ 500C, áp suất 300,5 
bar, lưu lượng CO2 300 lít/giờ trong 120 phút được cao chiết có hàm lượng saponin cao (14,00 ± 
0,02%) . Khả năng bắt gốc tự do DPPH, hydroxyl, ức chế tạo phức Fe2+của cao chiết có giá trị IC50 

lần lượt 0,38 ± 0,01 mg/ml, 1,57 ± 0,07 mg/ml, 1,16 ± 0,05 mg/ml. Sản phẩm cao chiết giảo cổ lam 
có độ biến đổi màu sắc thấp, giữ được hương vị đặc trưng và dược chất (sapoin và polyphenol) tốt 
trong thời gian bảo quản 3 tháng ở nhiệt độ phòng (28 ± 20C, độ ẩm 60 ± 5%). 

Từ khóa: sấy lạnh; giảo cổ lam; chiết CO2 siêu tới hạn 
 
1. Giới thiệu  

Giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum) là loài dược liệu quý được dân gian sử dụng 
trong điều trị bệnh đái tháo đường, ung thư, giúp giảm stress, điều hòa giấc ngủ. Thành phần 
hóa học của giảo cổ lam bao gồm saponin, flavonoid, polysaccharide, polyphenol... có hoạt 
tính kháng oxy hóa, kháng viêm, kháng khuẩn, ức chế α- glucosidase và lipase (Tong et al., 
2017). Hiện nay người dân thu hái giảo cổ lam và sơ chế bằng cách rửa qua nước hoặc thậm 
chí không rửa, phơi khô thủ công dùng uống trực tiếp (Nguyen et al., 2020). Ngoài ra, tại 
Việt Nam gần như chưa có các nghiên cứu các sản phẩm chế biến từ giảo cổ lam (trà túi lọc 
và cao chiết) trong khi thị trường tiêu thụ rất lớn. Nghiên cứu này nhằm đánh giá hoạt chất 
sinh học nổi bật của dược liệu và tạo ra sản phẩm cao chiết giảo cổ lam bằng phương pháp 
chiết siêu tới hạn CO2 để phục vụ cho sức khỏe con người, đa dạng thêm sản phẩm trên  
thị trường. 
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Sấy là quá trình sử dụng nhiệt làm giảm hàm lượng ẩm có trong nguyên liệu, dựa trên 
sự chênh lệch áp suất hơi riêng phần của nước trên bề mặt nguyên liệu và môi trường xung 
quanh (Lai & Nguyen, 2016). Phương pháp sấy lạnh (sấy bơm nhiệt) sử dụng tác nhân không 
khí khô ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ sấy thông thường, dải nhiệt độ sấy từ 10-650C, độ ẩm 
không khí sấy dưới 40%. Ưu điểm của phương pháp này có tốc độ sấy nhanh, bởi không khí 
sấy đưa vào buồng sấy rất khô nên giữ được chất lượng nguyên liệu (thoát ẩm tốt hơn, giữ 
được màu sắc đẹp, tiêu hao năng lượng thấp) so với phương pháp sấy nhiệt (Prasertsan & 
Saensaby, 2010; Chien et al., 2014). 

Kĩ thuật chiết CO2 siêu tới hạn (supercritical CO2 extraction) là phương pháp trích li 
các hợp chất ra khỏi thực vật nhằm thu nhận trọn vẹn các hợp chất. So với các phương pháp 
chiết cao thông dụng hiện nay, kĩ thuật chiết CO2 siêu tới hạn được chú trọng bởi khả năng 
tiết kiệm dung môi, thân thiện môi trường, giảm thiểu thời gian xử lí dịch sau trích li. Trạng 
thái siêu tới hạn hình thành khi nhiệt độ và áp suất vượt quá điểm tới hạn (critical point) tại 
điểm cân bằng lỏng hơi; khi đó tỉ trọng của pha lỏng và pha hơi bằng nhau, không có sự 
phân biệt giữa hai pha (Sihvonen et al., 1999). Chất lỏng siêu tới hạn có khả năng khuếch 
tán và thấm vào bên trong mẫu nhiều hơn, có sự chọn lọc cao đối với hợp chất cần chiết và 
phù hợp với các chất nhạy với nhiệt độ. Ngoài ra, sự trích li của chất lỏng siêu tới hạn chịu 
ảnh hưởng bởi các yếu tố như nhiệt độ, áp suất, lưu lượng CO2, đồng dung môi bổ sung, độ 
ẩm có trong nguyên liệu khi chiết (Khaw et al., 2017). Ứng dụng kĩ thuật chiết này được sử 
dụng rộng rãi trong lĩnh vực y học, thực phẩm, công nghiệp hóa mĩ phẩm… 
2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 
2.1.  Vật liệu  

Giảo cổ lam được trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn Vietgap tại Trung tâm Nghiên 
cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao. Sau 5 tháng kể từ ngày trồng, giảo cổ lam sẽ 
được thu hoạch toàn cây và chỉ để lại phần gốc cách mặt đất khoảng 25-30cm. Sau đó nguyên 
liệu được đặt vào khay nhựa kích thước (850 x 630 x 525 mm), khối lượng 5 kg/khay và bảo 
quản ở nhiệt độ của kho trữ lạnh 20 ± 20C, độ ẩm 80 ± 5%. Nguyên liệu được làm sạch bằng 
nước có sục khí ozone trong 10 phút, để ráo ở nhiệt độ phòng (28 ± 2ºC, độ ẩm 60 ± 5%), 
cắt khúc với kích thước 4-5 cm để sản xuất trà và cao chiết (Hình 1). 

 
Hình 1. Nguyên liệu giảo cổ lam sau khi thu hoạch và rửa sạch 
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2.2.  Phương pháp nghiên cứu 
- Nguyên liệu giảo cổ lam được sấy lạnh với thông số kĩ thuật: nhiệt độ sấy 30 ± 10C; 

độ ẩm = 5%; thời gian sấy 25 giờ; mật độ nguyên liệu trên khay sấy 2 kg/m2 cho đến khi 
nguyên liệu đạt độ ẩm ≤ 9%.  

- Phương pháp tối ưu các yếu tố tách chiết cao theo Central Composite Design với thông 
số chiết tối ưu ở nhiệt độ 500C, áp suất 300,5 bar, lưu lượng CO2 300 lít/giờ, thời gian là 120 
phút bằng hệ thống CO2 siêu tới hạn thu được cao chiết có hàm lượng saponin cao. 

- Xác định khả năng bắt gốc DPPH: các chất kháng oxy hoá có khả năng trung hoà gốc 
DPPH tự do tạo thành sản phẩm khử DPPH-H, dung dịch đồng thời sẽ chuyển từ màu tím 
sang màu vàng cam. Hòa tan cao chiết trong ethanol tuyệt đối có bổ sung 5% DMSO 
(dimethyl sulfoxide) với nồng độ 2000 µg/ml, sau đó pha loãng với các nồng độ khác nhau. 
Hút 0,3 ml dung dịch cao chiết ở mỗi nồng độ và 1,8 ml ethanol tuyệt đối vào ống nghiệm; 
tiếp tục thêm dung dịch DPPH 0,6 mM (hòa tan trong ethanol tuyệt đối), lắc đều, ủ trong tối, 
sau 30 phút đo giá trị hấp thu ở bước sóng 517 nm (Tong et al., 2017). 

Phần trăm bắt gốc DPPH được tính theo công thức: 

S(%) =
Ac − (As − Ab) 

Ac
 X 100 

trong đó  Ac: Mật độ quang của ống không 
    As: Mật độ quang của mẫu    
    Ab: Mật độ quang của mẫu trắng.  

- Xác định khả năng bắt gốc tự do hydroxyl: Sự hình thành gốc tự do hydroxyl dựa trên 
phản ứng Fenton phụ thuộc vào hydrogen peroxide. Quá trình xảy ra phản ứng thông qua 
giai đoạn sinh ra gốc tự do và nó kết hợp với natrisalycilate tạo phức màu. Dựa trên phương 
pháp Wang et al., (2019) và có cải biến; chất kháng oxy hóa sẽ tác dụng phức hợp màu và 
làm giảm màu của nó. Hòa tan cao chiết trong nước có bổ sung 5% DMSO (dimethyl 
sulfoxide) với nồng độ 2000 µg/ml, sau đó pha loãng với các nồng độ khác nhau. Hút 0,2 ml 
dung dịch FeSO4 3 mM vào ống nghiệm; tiếp tục thêm 0,07 ml dung dịch H2O2 3 mM và 
0,06 ml natrisalycilate 40 mM; cuối cùng cho 0,2 ml dung dịch cao chiết ở mỗi nồng độ; lắc 
đều, ủ trong tối, sau 60 phút đo giá trị hấp thu ở bước sóng 562 nm. 
Phần trăm bắt gốc tự do hydroxyl được tính theo công thức: 

𝑆𝑆(%) = 1 −
(𝐴𝐴1 −  𝐴𝐴2)
�𝐴𝐴0 − 𝐴𝐴0,2�

 𝑋𝑋 100 

trong đó,  
Ao: giá trị OD của hỗn hợp phản ứng nhưng không có mẫu phân tích (ống không) 
A1: giá trị OD của hỗn hợp phản ứng chứa mẫu phân tích (ống mẫu) 
A2: giá trị OD của hỗn hợp phản ứng nhưng không chứa natrisalycilate (ống trắng của 

ống mẫu) 
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A0,2: giá trị OD của hỗn hợp phản ứng nhưng không chứa mẫu và natrisalycilate (ống 
trắng của ống không). 

- Xác định khả năng tạo phức Fe2+: ion Fe2+ tác dụng thuốc thử ferrozine sẽ sinh ra phản 
ứng phức màu tím, hoạt tính chống oxy hóa của mẫu thử sẽ được thể hiện qua việc ngăn 
chặn tạo thành phức chất có màu. Dựa trên phương pháp của Li và công sự (Li et al., 2019) 
và có cải biến để đánh giá khả năng tạo phức Fe2+. Hòa tan cao chiết trong nước có bổ sung 
5% DMSO (dimethyl sulfoxide) với nồng độ 2000 µg/ml, sau đó pha loãng với các nồng độ 
khác nhau. Hút 0,5 ml dung dịch cao chiết vào ống nghiệm; thêm 25 µl dung dịch FeSO4 20 
mM và 25 µl natrisalycilate 2,5 mM; lắc đều, ủ trong tối, sau 20 phút đo giá trị hấp thu ở 
bước sóng 562 nm. 

Phần trăm ức chế tạo phức với Fe2+ được tính theo công thức:  

𝑆𝑆(%) = 1 −
(𝐴𝐴1 −  𝐴𝐴2)
�𝐴𝐴0 − 𝐴𝐴0,2�

 𝑋𝑋 100 

trong đó, 
Ao: Giá trị OD của hỗn hợp phản ứng nhưng không có mẫu phân tích (ống không) 
A1: Giá trị OD của hỗn hợp phản ứng chứa mẫu phân tích (ống mẫu) 
A2: giá trị OD của hỗn hợp phản ứng nhưng không chứa ferrozine (ống trắng của ống 

mẫu). 
  A0,2: giá trị OD của hỗn hợp phản ứng nhưng không chứa mẫu và ferrozine (ống trắng 
của ống không) 

- Hiệu suất chiết cao được tính theo công thức  

𝐻𝐻(%) =
𝑚𝑚 −𝑚𝑚. ℎ
𝑀𝑀 −𝑀𝑀.𝐻𝐻  𝑋𝑋 100 

trong đó, m: Khối lượng cao (g) 
M: Khối lượng khô của sinh khối (g) 
h: Độ ẩm của cao chiết (%) 
H: Độ ẩm của sinh khối (%). 

- Xác định tro tổng theo theo TCVN 7975:2008 về chè thảo mộc túi lọc. 
- Xác định hàm lượng saponin theo TCQG II:2012, bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc.  
- Xác định chất rắn hòa tan (Brix) bằng khúc xạ kế Refractometer theo TCVN 7771: 2007. 
- Xác định polyphenol tổng bằng phương pháp Folin – Ciocalteu. 
- Xác định độ ẩm bằng máy sấy ẩm hồng ngoại Sartorius MA 150 (Đức). 
- Đo màu sắc bằng máy Color Checker Nippon Denshoke NR-1 (Nhật).  
- Đánh giá cảm quan bằng phương pháp cho điểm theo TCVN 3215-79.  
- Phân tích các chỉ tiêu vi sinh: tổng vi khuẩn hiếu khí (TPC/g) theo TCVN 4884: 2005; 

chỉ tiêu Coliforms theo FAO 1979; chỉ tiêu E.coli theo TCVN 6846: 2007; tổng nấm men, 
nấm mốc theo TCVN 8275-1:2010. 
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- Phương pháp phân tích và xử lí số liệu bằng Excel và phần mềm Minitab 17, ở mức ý 
nghĩa 95%; thí nghiệm được bố trí thực hiện và lặp lại 3 lần. 
3. Kết quả và thảo luận 
3.1.   Đánh giá nguyên liệu giảo cổ lam tươi đầu vào 

Giảo cổ lam được đánh giá các chỉ tiêu hóa lí, kết quả trình bày ở Bảng 1. 
Bảng 1. Chất lượng nguyên liệu giảo cổ lam sử dụng  

STT Chỉ tiêu Hàm lượng 
1 Độ ẩm (%) 85,14 ± 0,72 
2 Hàm lượng chất rắn hòa tan (obrix) 6,10 ± 0,10 
3 Polyphenol tổng (mg GAE/g) 57,57 ± 3,42 
4 Hàm lượng saponin tổng (%) 3,32 ± 0,01 
5 Hàm lượng tro tổng (%) 1,93 ± 0,02 
6 IC50 bắt gốc tự do DPPH (mg/ml) 2,94 ± 0,05 
7 IC50 bắt gốc tự do hydroxyl (mg/ml) 4,46 ± 0,06 
8 IC50 ức chế tạo phức Fe2+ (mg/ml) 4,58 ± 0,06 
Nguyên liệu giảo cổ lam sử dụng có độ ẩm cao 85,14 ± 0,72%, hàm lượng chất rắn 

hòa tan, polyphenol tổng của giảo cổ lam có giá trị lần lượt 6,1 ± 0,100brix; 2,56 ± 0,03 mg 
GAE/g. Thông thường hoạt chất quý trong thực vật sẽ phân bố trong toàn cây hoặc tập trung 
trong một bộ phận nào đó của cây (rễ, thân, lá, hoa...), hàm lượng saponin nguyên liệu trong 
thí nghiệm đạt giá trị cao 3,32 ± 0,01%. Thông qua chỉ số tro tổng (1,93 ± 0,02%) cho thấy 
giảo cổ lam có chứa nhiều khoáng chất tốt cho người sử dụng, tuy nhiên chất lượng của 
nguyên liệu sử dụng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giống, khí hậu và điều kiện chăm sóc, 
thời điểm thu hoạch... Nồng độ ức chế 50% (IC50) bắt gốc tự do DPPH, bắt gốc tự do 
hydroxyl, ức chế tạo phức Fe2+ lần lượt đạt giá trị 2,94 ± 0,05 mg/ml; 4,46 ± 0,06 mg/ml; 
4,58 ± 0,06 mg/ml chứng tỏ trong giảo cổ lam chứa nhiều hợp chất tham gia trong kháng 
oxy hóa như alkaloid, flavonoid, polysaccharide, terpenoid-steroid (Tong et al., 2017) phù 
hợp trong sản xuất cao chiết. 
3.2. Đánh giá ảnh hưởng độ ẩm nguyên liệu đến quá trình chiết cao và kháng oxy hóa 
của cao chiết 

Bảng 2. Ảnh hưởng của độ ẩm nguyên liệu đến hiệu suất chiết cao,  
hàm lượng polyphenol, hàm lượng saponin của cao chiết 

Nghiệm 
thức 

Độ ẩm  
nguyên liệu (%) 

Hiệu suất  
chiết cao (%) 

Polyphenol tổng 
(mg GAE/g) 

Saponin tổng 
(%) 

NT1 6 6,62b ± 0,02 81,33a ± 0,53  14,23a ± 0,05 
NT2 9 6,96b ± 0,01  73,67b ± 0,22 14,00a ± 0,02 
NT3 12 7,05b ± 0,05  64,00c ± 0,61 13,40a ± 0,06 
NT4 15 7,14b ± 0,05 59,33c ± 0,36  10,20b ± 0,04 
NT5 Nguyên liệu tươi 9,56a ± 0,05  40,67d ± 0,56 9,20c ± 0,04 

 P  * * * 
Trong cùng một nhóm giá trị trung bình, các trị số có cùng kí tự đi kèm khác biệt không có ý 

nghĩa về mặt thống kê. * khác biệt có ý nghĩa (P < 0,05) 
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Khi tối ưu hóa được các yếu tố áp suất, nhiệt độ, lưu lượng CO2, thời gian chiết siêu 
tới hạn thì độ ẩm nguyên liệu ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất và các hoạt chất trong cao 
chiết (Khaw et al., 2017). Các chỉ tiêu đánh giá như hiệu suất chiết cao, hàm lượng 
polyphenol, hàm lượng saponin có sự khác biệt ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức 
(P<0,05). Cụ thể NT5 (giảo cổ lam tươi) có hiệu suất chiết cao đạt giá trị cao nhất 9,56 ± 
0,05%, tuy nhiên hàm lượng polyphenol và hàm lượng saponin rất thấp (40,67 ± 0,56 mg 
GAE/g; 9,20 ± 0,04%) so với các nghiệm thức còn lại. Độ ẩm nguyên liệu thấp thì hiệu suất 
chiết cao, dao động khoảng 6,62-7,14%; hàm lượng saponin tăng cao nhất ở NT1 (độ ẩm 
nguyên liệu 6%) với giá trị là 14,23 ± 0,05%. Hàm lượng polyphenol đạt 81,33 ± 0,53 mg 
GAE/g cao gấp 2,41 lần khi chiết với ethanol bằng phương pháp Soxhlet thông thường (Xie 
et al., 2010). Hơn nữa, nguyên liệu khi chiết cao bằng phương pháp siêu tới hạn CO2 cần có 
kích thước nhỏ mịn, do vậy nếu độ ẩm thấp (6%, 9%) giúp thuận lợi trong quá trình nghiền 
và bảo quản.  

Kết luận trong quá trình sản xuất cao chiết giảo cổ lam bằng phương pháp siêu tới hạn 
CO2 sử dụng nguyên liệu có độ ẩm 9% sẽ thu được hiệu suất chiết cao tương đối (6,96 ± 
0,01%) và giữ được hoạt chất cao như hàm lượng polyphenol tổng 73,67 ± 0,22 mg GAE/g, 
hàm lượng saponin tổng 14,00 ± 0,02%. 

Tiến hành đánh giá hoạt tính kháng oxy hóa cao chiết thông qua các hoạt tính bắt gốc 
tự do DPPH, bắt gốc tự do hydroxyl, ức chế tạo phức Fe2+. 

Bảng 3. Hoạt tính bắt gốc tự do DPPH của vitamin C và cao chiết 
Nồng độ 
(µg/ml) 

Hoạt tính của  
vitamin C (%) 

Nồng độ 
 (µg/ml) 

Hoạt tính của cao chiết 
(%) 

200 91,45a ± 0,35 2000 194,52a ± 0,31 
100 61,37b ± 0,28 1000 119,18b ± 0,28 
50 38,81c ± 0,20 500 59,59c ± 0,30 
25 18,17d ± 0,27 250 43,84d ± 0,26 

12,5 11,94e ± 0,15 125 24,66e ± 0,25 
0 0,00 0 0,00 
P * P * 

Trong cùng một nhóm giá trị trung bình, các trị số có cùng kí tự đi kèm khác biệt không có ý 
nghĩa về mặt thống kê. * khác biệt có ý nghĩa (P < 0,05), ns khác biệt không có ý nghĩa 

Hoạt tính bắt gốc tự do DPPH của cao chiết tỉ lệ thuận với nồng độ từ 0-2000 µg/ml. 
Giá trị IC50 của cao chiết giảo cổ lam là 380 ± 0,01 µg/ml có hoạt tính kháng oxy hóa cao, 
tuy nhiên thấp hơn so với vitamin C (IC50 = 43,81 ± 0,02 µg/ml). Các hợp chất polyphenol, 
saponin, alkaloid... trong cao chiết có khả năng khử DPPH tự do có màu tím đặc trưng thành 
diphenyl-picryhydrazine có màu vàng, cho H+ hoặc điện tử dẫn tới hình thành dạng bền. 
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Bảng 4. Hoạt tính bắt gốc tự do hydroxyl của vitamin C và cao chiết 
Nồng độ 
(µg/ml) 

Hoạt tính của  
vitamin C (%) 

Nồng độ 
 (µg/ml) 

Hoạt tính của  
cao chiết (%) 

100 61,37a ± 0,15 2000 62,90a ± 0,21 
50 35,73b ± 0,18 1000 45,90b ± 0,18 
25 38,46c ± 0,20 500 27,82c ± 0,17 

12,5 15,38d ± 0,17 250 17,00d ± 0,16 
6,25 8,65e ± 0,20 125 9,04e ± 0,12 

0 0,00 0 0,00 
P * P * 

Trong cùng một nhóm giá trị trung bình, các trị số có cùng kí tự đi kèm khác biệt không có ý 
nghĩa về mặt thống kê. * khác biệt có ý nghĩa (P < 0,05),  ns khác biệt không có ý nghĩa  

Hiệu quả bắt gốc tự do hydroxyl thấp hơn so với bắt gốc tự do DPPH. Cụ thể giá trị 
IC50 bắt gốc tự do hydroxyl của cao chiết giảo cổ lam là 1570 ± 0,07 µg/ml lớn hơn 3,27 lần 
so với hoạt tính bắt gốc tự do DPPH (IC50 = 380 ± 0,01 µg/ml). Các gốc hydroxyl tự do dễ 
dàng lấy đi một nguyên tử hydrogen từ một nửa đường deoxyribose của DNA và thường 
xuyên sẽ gây tổn thương tế bào, gây lão hóa và bệnh thoái hóa như ung thư, rối loạn chức 
năng não, suy giảm hệ miễn dịch (Lu et al., 2010). Như vậy, kết quả phương pháp thử của 
một chất kháng oxy hóa có thể khác nhau do nhiều nguyên nhân như quy định bởi thành 
phần; cấu trúc của chất kháng oxy hóa; cơ chế phản ứng và bản chất các gốc tự do sinh ra. 

Bảng 5. Hoạt tính ức chế tạo phức Fe2+ của EDTA và cao chiết 
Nồng độ 
(mg/ml) 

Hoạt tính của  
EDTA (%) 

Nồng độ 
 (mg/ml) 

Hoạt tính của  
cao chiết (%) 

1 99,48a ± 0,12 2 79,89a ± 0,31 
0,4 31,30b ± 0,15 1 49,63b ± 0,38 
0,2 20,69c ± 0,20 0,5 36,57c ± 0,27 
0,1 18,61d ± 0,17 0,25 12,36d ± 0,23 

0,05 4,52e ± 0,11 0,125 8,67e ± 0,25 
0 0,00 0 0,00 
P * P * 

Trong cùng một nhóm giá trị trung bình, các trị số có cùng kí tự đi kèm khác biệt không có ý 
nghĩa về mặt thống kê. * khác biệt có ý nghĩa (P < 0,05), ns khác biệt không có ý nghĩa 

Hoạt tính ức chế tạo phức Fe2+ của cao chiết giảo cổ lam được thể hiện thông qua việc 
ngăn chặn phức màu, có ý nghĩa thống kê (P<0,05) ở các nồng độ của cao chiết. Giá trị IC50

 

của cao chiết là 1,16 ± 0,05 mg/ml cao gấp 3 lần so với giá trị IC50 của EDTA (0,48 ± 0,03 
mg/ml). Trích li siêu tới hạn là phương pháp chiết hợp chất ra trọn vẹn so với các phương 
pháp chiết thông thường nên trong cao chiết nhiều chứa các hợp chất khử, triterpenoid, 
polyphenol... đóng vai trò quan trọng trong ức chế tạo phức với sắt Fe2+. Hơn nữa, theo 
nghiên cứu (Li et al., 2015) thành phần polysaccharide trong cao chiết giảo cổ lam có khả 
năng liên kết glycosidic với Fe2+ giúp hạn chế quá trình oxy hóa xảy ra. 
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3.3. Đánh giá chất lượng cao chiết giảo cổ lam theo thời gian bảo quản 
Cao chiết giảo cổ lam không phát hiện tổng vi sinh vật hiếu khí, Coliforms, E.coli, 

tổng nấm men, nấm mốc trong thời gian bảo quản (Bảng 6). Hàm lượng polyphenol tổng, 
saponin tổng trong mẫu cao chiết giảo cổ lam giảm lần lượt 3,96 mg GAE/g, 0,67%; tuy 
nhiên không đáng kể. Đánh giá khả năng kháng oxy hóa của cao chiết (bắt gốc tự do DPPH, 
bắt gốc tự do hydroxyl, ức chế tạo phức Fe2+) thấy rằng giá trị IC50 khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (P<0,05). Mẫu cao chiết giảo cổ lam đựng trong chai thủy tinh nắp nhôm với trọng 
lượng 100g/chai, bảo quản ở nhiệt độ phòng (28 ± 20C, độ ẩm 60 ± 5%) sau 3 tháng bảo 
quản vẫn giữ được cấu trúc, hoạt tính tốt của dược liệu.  

Bảng 6. Ảnh hưởng thời gian bảo quản đến chất lượng cao chiết giảo cổ lam 

Chỉ tiêu 
Thời gian (tháng) 

    P 
0 1 2 3 

Tổng vi khuẩn  
hiếu khí (CFU/g) 

KPH KPH KPH KPH  

Coliform (CFU/g) KPH KPH KPH KPH  
E. coli (CFU/g) KPH KPH KPH KPH  
Nấm men, nấm mốc 
(CFU/g) 

KPH KPH KPH KPH 
 

Polyphenol tổng 
(mg GAE/g) 

73,67a ± 0,22 71,50b ± 0,50 70,17bc ± 0,46 69,71c ± 0,28 * 

Saponin tổng (%) 14,00 ± 0,02 13,81 ± 0,04  13,43 ± 0,06 13,33 ± 0,05 ns 
IC50 bắt gốc DPPH 
(mg/ml) 

0,38c ± 0,01 0,41b ± 0,01 0,46a ± 0,02 0,49a ± 0,02 * 

IC50 bắt gốc hydroxyl 
(mg/ml) 

1,57c ± 0,07  1,63bc ± 0,03 1,66ab ± 0,06 1,70a ± 0,05 * 

IC50 ức chế tạo phức 
Fe2+ (mg/ml) 

1,16c ± 0,05  1,19bc ± 0,01 1,22b ± 0,01 1,27a ± 0,03 * 

Trong cùng một nhóm giá trị trung bình, các trị số có cùng kí tự đi kèm khác biệt không có ý 
nghĩa về mặt thống kê. * khác biệt có ý nghĩa (P < 0,05), ns khác biệt không có ý nghĩa, KPH: Không 
phát hiện (<1) 

  
Hình 3. Bột giảo cổ lam Hình 4. Hệ thống chiết siêu tới hạn CO2 (model: SFE 96) 
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Hình 5. Sản phẩm cao chiết giảo cổ lam 
4. Kết luận 

Nghiên cứu đã xác định được chất lượng tiêu chuẩn cơ sở giảo cổ lam đầu vào với độ 
ẩm 85,14 ± 0,72%; tổng chất rắn hòa tan 6,1 ± 0,100brix, polyphenol tổng 2,56 ± 0,03 mg 
GAE/g, saponin đạt 3,32 ± 0,01%, tro tổng 1,93 ± 0,02% và khả năng bắt gốc tự do DPPH, 
hydroxyl, ức chế tạo phức Fe2+. Nguyên liệu được sấy lạnh đến độ ẩm 9% là phù hợp để đạt 
hiệu suất chiết 6,96 ± 0,01%; polyphenol tổng, saponin tổng cao (73,67 ± 0,22 mg GAE/g, 
14,00 ± 0,02%). Thông qua hoạt tính bắt gốc tự do DPPH, hydroxyl, ức tạo phức Fe2+ với 
giá trị IC50 lần lượt là 0,38 ± 0,01 mg/ml; 1,57 ± 0,07 mg/ml; 1,16 ± 0,05 mg/ml chứng tỏ 
cao chiết có khả năng kháng oxy hóa tốt. Mẫu cao chiết được đựng trong chai thủy tinh nắp 
nhôm với trọng lượng 100g/chai, bảo quản ở nhiệt độ phòng (28 ± 20C, độ ẩm 60 ± 5%) sau 
3 tháng bảo quản vẫn giữ được cấu trúc, hoạt tính tốt của dược liệu. 

 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
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ABSTRACT 

To get the value of Jiaogulan, we researched supercritical CO2 extraction to diversify medical 
products for health. The material was treated by freeze-drying at a temperature of 300 C and a 
humidity of 9% to get high sensory quality. The optimization of saponin was carried out at a 
temperature of 500 C, pressure of 300,5 bar, and extraction time of 120 minutes. The antioxidant 
activity of the extract by the SFE-CO2 method was significantly high, with the inhibited capacity 
DPPH, hydroxyl, chelated Fe2+ (IC50 = 0,38 ± 0,01 mg/ml, 1,57 ± 0,07 mg/ml, 1,16 ± 0,05 mg/ml). 
The extract has low color change and retains its characteristic flavor and medicinal properties 
(saponins and polyphenols) during storage for three months at room temperature (28 ± 20 C, a 
humidity of 60 ± 5%). 

Keywords: freeze-drying; Jiaogulan; supercritical CO2 extraction 


